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2

 * Sữa Ellac Grown +

* Cháo sườn rút xương

(Gạo tẻ, sườn rút xương, 

xương heo)

* Bầu nấu tôm

(Bầu, tôm tươi)
* Ổi

* Nui xoắn nấu 

tôm thịt

(Nui xoắn, tôm, thịt, 

nấm, cà rốt)

* Nước 

Tắc

THỨ 3

* Sữa Ellac Grown +

* Bánh canh thịt nấm cà 

rốt
(Bánh canh bột gạo, thịt heo,nấm 

rơm, cà rốt, xương heo)

*Cải thảo nấu tôm 

thịt
(Tôm tươi, thịt heo, 

cải thìa)

*Bánh 

Plan

* Mì quảng thịt 
(Mì quảng, thịt heo, 

giá,  trứng cút, xương)

 * Nước 

cam                                          

THỨ 4

* Sữa Ellac Grown +

*Mì trứng 
(Mì trứng, tôm thịt, cà chua, cà 

rốt, nấm rơm, xương)

* Canh giá hẹ thịt 

đậu hũ
(Thịt heo, đậu hũ, giá 

hẹ, cà chua, xương ống)

*Chuối 

cau

* Bún thịt cà chua
(Bún khô, thịt heo, cà 

chua, xương ống)

*Nước 

chanh

THỨ 5

* Sữa Ellac Grow +

* Nui sao
(Nui sao, thịt heo, cà rốt, nấm 

rơm, xương ống)

* Cải thìa nấu 

mọc
(Cải thìa, mọc sống, 

xương ống)

* Dưa 

gang

* La-gu bánh mì
(Bánh mì bông mai, thịt 

heo, khoai tây, cà rốt, sả, 

sưa đặc, cốt dừa, hành 

tây, hành ngò)

* Chanh 

dây

THỨ 6

* Sữa Ellac Grow +

* Phở bò
(Phở, thịt bò, sả, húng quế, gia 

vị phở, xương ống)

* Đu đủ hầm 

thịt
(Đu đủ xanh, thịt 

heo, xương ống)

* Xoài 

cát 

hòa lộc

* Cháo cá 
(Gạo tẻ, cá diêu 

hồng, thì là, xương 

ống)

* Yaourt
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THỨ SÁNG

TRƯA XẾ
GHI 

CHÚMẶN 

* Trứng thịt bác cà 

chua

(Trứng, thịt heo, cà 

chua, hành ngò)

* Cá diêu hồng 

chiên 
(Cá diêu hồng file)

* Thịt gà kho

(Thịt gà file)

* Đậu hũ, thịt 

sốt cà chua
(Đậu hũ chiên, thịt 

heo, cà chua)

* Chả giò chiên
(Thịt heo, bánh 

tráng, cà rốt, khoai 

môn, hành lá)


